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Các Yêu Cầu Tốt Nghiệp
ĐIỂM TRUNG BÌNH — Điểm Trung Bình Tích Lũy áp dụng cho tất cả học sinh tốt nghiệp: Tốt Nghiệp Loại Khá: 3.0 đến 3.5 | Tốt Nghiệp Loại Giỏi: 3.5 trở lên đến 3.8 | Tốt Nghiệp Loại Xuất Sắc: 3.8 trở lên

Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Tiểu Bang Hawai‘i sẽ được cấp cho học sinh đáp ứng các yêu 
cầu tối thiểu về môn học và tín chỉ dưới đây.

CÁC YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN DANH DỰ
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu để nhận Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Tiểu Bang Hawai‘i, học sinh phải đạt 
điểm trung bình tích lũy từ 3.0 trở lên và đáp ứng các yêu cầu tương ứng để được cấp chứng nhận danh 
dự ở một hoặc nhiều hạng mục dưới đây:YÊU CẦU MÔN HỌC* BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC TIỂU 

BANG HAWAI‘I

Tiếng Anh

4.0 tín chỉ bao gồm:
•	Ngữ Văn Tiếng Anh 1 (1.0 tín chỉ); và
•	Ngữ Văn Tiếng Anh 2 (1.0 tín chỉ); và
•	Viết Luận Trình Bày** (0.5 tín chỉ); và
•	Các môn tự chọn cơ bản thuộc nhóm Ngữ văn Tiếng Anh 

(1.5 tín chỉ)

Khoa Học Xã Hội

4.0 tín chỉ bao gồm:
•	Lịch Sử và Chính Quyền Hoa Kỳ (1.0 tín chỉ); và
•	Lịch Sử và Văn Hóa Thế Giới (1.0 tín chỉ); và
•	Lịch Sử Hiện Đại Hawai‘i (0.5 tín chỉ); và
•	Tham Gia Nền Dân Chủ (0.5 tín chỉ); và
•	Các môn tự chọn cơ bản thuộc nhóm Khoa Học Xã Hội 

(1.0 tín chỉ)

Toán Học
3.0 tín chỉ bao gồm:
•	Đại Số 1 (1.0 tín chỉ); và
•	Hình Học (1.0 tín chỉ); và
•	Các môn tự chọn cơ bản thuộc nhóm Toán Học (1.0 tín chỉ)

Khoa Học
3.0 tín chỉ bao gồm:
•	Sinh Học 1 (1.0 tín chỉ); và
•	Các môn tự chọn cơ bản thuộc nhóm Khoa Học (2.0 tín chỉ)

Ngoại Ngữ, Mỹ Thuật hoặc 
Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ 
Thuật (CTE)/JROTC

2.0 tín chỉ trong một chương trình học được  
quy định

Giáo Dục Thể Chất
1.0 tín chỉ bao gồm:
•	Thể Chất và Sức Khỏe Trọn Đời (0.5 tín chỉ);
•	Các môn tự chọn cơ bản thuộc nhóm Giáo Dục Thể Chất 

(0.5 tín chỉ)

Sức Khỏe 0.5 tín chỉ: Sức Khỏe Hôm Nay và Ngày Mai

Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cá 
Nhân

0.5 tín chỉ, bao gồm việc hoàn thành một chương 
trình giáo dục về kiến thức tài chính được Sở Giáo 
Dục phê duyệt (áp dụng từ Khóa Tốt Nghiệp 2030)

Các Môn Tự Chọn 6.0 tín chỉ

TỔNG CỘNG 24.0 tín chỉ

* Sở Giáo Dục có quy trình tiếp nhận và phê duyệt các môn học tương đương để quy đổi tín chỉ.
** Hoặc môn học tương đương.

CHỨNG NHẬN DANH 
DỰ HỌC THUẬT
Bốn tín chỉ toán học: Bốn tín chỉ này phải 
bao gồm một tín chỉ Đại Số 2 và một tín chỉ 
ở trình độ cao hơn Đại Số 2. Tín chỉ ở trình 
độ cao hơn Đại Số 2 phải được hoàn thành 
thông qua một trong các môn học sau hoặc 
các môn Toán tương đương thuộc chương 
trình Running Start: Đại Số 3, Lượng Giác, 
Hình Học Giải Tích, Tiền Giải Tích, Xác Suất, 
Thống Kê, Nhập Môn Toán Học Đại Học, 
Giải Tích, Giải Tích AP, Khoa Học Máy Tính 
AP A, Nguyên Lý Khoa Học Máy Tính AP, 
Nghiên Cứu Toán Học IB, Toán Học IB Trình 
Độ Chuẩn

VÀ
Bốn tín chỉ khoa học: Trong bốn tín chỉ này, 
một tín chỉ phải là Sinh Học 1 hoặc các môn 
học tương đương Sinh Học IB hoặc Sinh 
Học AP

VÀ
Tối thiểu hai tín chỉ từ các môn học AP/IB/
Running Start (tương đương số tín chỉ của 
hai môn học ở bậc đại học).

CHỨNG NHẬN DANH DỰ CTE
Hoàn thành liên tiếp hai môn học trong một chương trình hoặc ngành học 
CTE được phê duyệt.
•	 Đạt điểm B trở lên ở mỗi môn trong hai môn học liên tiếp đó; và
•	 Đạt hoặc vượt mức thành thạo trong bài đánh giá năng lực dựa trên 

thực hành tương ứng với chương trình hoặc ngành học đó.

CHỨNG NHẬN DANH DỰ STEM
Bốn tín chỉ toán học: Bốn tín chỉ này phải bao gồm một tín chỉ Đại Số 2 
và một tín chỉ ở trình độ cao hơn Đại Số 2. Tín chỉ ở trình độ cao hơn Đại 
Số 2 phải được hoàn thành thông qua một trong các môn học sau hoặc 
các môn Toán tương đương thuộc chương trình Running Start: Đại Số 3, 
Lượng Giác, Hình Học Giải Tích, Tiền Giải Tích, Xác Suất, Thống Kê, Nhập 
Môn Toán Học Đại Học, Giải Tích, Giải Tích AP, Khoa Học Máy Tính AP A, 
Nguyên Lý Khoa Học Máy Tính AP, Nghiên Cứu Toán Học IB, Toán Học IB 
Trình Độ Chuẩn.

VÀ
Bốn tín chỉ khoa học: Trong số tín chỉ này, một tín chỉ phải là Sinh Học 1 
hoặc các môn học tương đương Sinh Học IB hoặc Sinh Học AP.

VÀ
Hoàn thành thành công Dự Án Tổng Kết STEM ở một trong các môn 
ACCN được phê duyệt.

DẤU CHỨNG NHẬN SONG NGỮ
Được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Hawai‘i thiết lập và trao cho 
học sinh khi tốt nghiệp nếu học sinh đó có:
•	 trình độ thành thạo cao đối với cả hai ngôn ngữ chính thức của 

tiểu bang (tiếng Anh và tiếng Hawaii) HOẶC
•	 một trong hai ngôn ngữ chính thức của tiểu bang và ít nhất một 

ngôn ngữ bổ sung khác, bao gồm cả Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ.
Vui lòng truy cập bit.ly/HISeal để nắm được các tiêu chí đủ điều 
kiện và thông tin bổ sung.

Ngoại Ngữ: Hai tín chỉ trong 
cùng một Ngoại Ngữ. Các tín 
chỉ phải được hoàn thành theo 
trình tự với các môn học có số 
thứ tự liên tiếp trong quá trình 
học một ngôn ngữ duy nhất.

Mỹ Thuật: Hai tín chỉ thuộc 
một lĩnh vực Mỹ thuật, bao 
gồm Mỹ Thuật Thị Giác và 
Nghệ Thuật Biểu Diễn. Các 
tín chỉ không nhất thiết phải 
thuộc cùng một lĩnh vực.

Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật 
(CTE): Hai tín chỉ trong một chuỗi 
chương trình học thuộc cùng một lộ 
trình nghề nghiệp, HOẶC
JROTC: Hai môn JROTC liên tiếp có 
thể đáp ứng yêu cầu hai tín chỉ CTE 
để tốt nghiệp.

HOẶC HOẶC

LỄ TỐT NGHIỆP
Học sinh được phép tham gia lễ tốt nghiệp nếu:
1) 	đáp ứng các yêu cầu để nhận bằng tốt nghiệp 
hoặc chứng chỉ;
2) 	 đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của mình; và
3) 	đáp ứng các điều kiện khác do Sở Giáo Dục 
quy định, phù hợp với các tiêu chuẩn về tính rõ 
ràng, hợp lý và chính đáng.

http://bit.ly/HISeal

